DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	464
	Phạm Minh Tuấn
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	474
	Dương Thị Quy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	477
	Hồ Thị Thơ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	479
	Hồ Khánh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	480
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	481
	Nguyễn Văn Nòi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	482
	Phạm Văn Nhâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	483
	Mai Thị Kiều
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9
	484
	Nguyễn Quốc Long
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	485
	Ngô Xuân Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	486
	Hồ Đăng Luyến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	487
	Lưu Văn Thiên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	489
	Trần Thị Thu Hồng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	490
	Hoàng Minh Châu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	491
	Nguyễn Văn Uy
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	492
	Võ Văn Toán
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	493
	Nguyễn Thị Sen
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	494
	Hoàng Văn Thanh
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	495
	Phạm Thị Huyền Trang
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	496
	Phan Văn Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	497
	Hoàng Thị Hương Trà
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	498
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	499
	Mai Văn Thảo
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	500
	Trương Thị Hồng Lĩnh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	501
	Phan Văn Chanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	502
	Nguyễn Thế Anh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	503
	Lê Hữu Tuận
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	504
	Phạm Sỷ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	505
	Hoàng Văn Lây
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	506
	Mai Văn Long
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	508
	Nguyễn Văn Thuận
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	509
	Trương Thanh Tùy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	510
	Phạm Văn Lai
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	511
	Lê Văn Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	512
	Nguyễn Truynh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	513
	Dương Trọng Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	514
	Lê Văn Trị
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	515
	Lê Ngọc Linh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	516
	Hoàng Thị Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	517
	Phạm Đức Tiền
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41
	518
	Hồ Văn Hùng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	519
	Nguyễn Văn Thuật
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	520
	Trương Văn Sơn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44
	521
	Ngô Khánh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	45
	522
	Phạm Văn Phúc
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46
	523
	Nguyễn Văn Mậu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47
	524
	Trương Văn Chương
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48
	525
	Trương Văn Việt
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49
	526
	Mai Văn Hải
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	50
	527
	Phan Thành Duy
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	51
	528
	Nguyễn Thanh Thiệu
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	529
	Trương Xuân Mẩn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	53
	530
	Lại Tấn Vĩ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	54
	531
	Đào Xuân Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	55
	532
	Phạm Văn Sơn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56
	533
	Lê Văn Nghĩa
	Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57
	534
	Đoàn Công Minh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58
	535
	Đàm Anh Hào
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	59
	536
	Trần Quang Đức
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	60
	537
	Nguyễn Thanh Diệu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	61
	538
	Cao Văn Đào
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	62
	539
	Đào Anh Tú
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	63
	540
	Cao Bắc
	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

	64
	541
	Nguyễn Thị Hồng Thơm
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	65
	542
	Lê Thị Hà
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	66
	543
	Đào Ngọc Nam
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	67
	544
	Lê Thị Hương
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	68
	545
	Từ Minh Liên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	69
	546
	Nguyễn Thị Mai
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	70
	547
	Nguyễn Văn Phục
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	71
	548
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	72
	551
	Nguyễn Đức Hạnh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


